
STT Cơ sở
Mã số 

sinh viên

Đợt 

nhập học
Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail- mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

1 Gò Vấp 54222410003 1 Thiết kế đồ họa Trần Đình Nhật Ái 14/02/2007 Ngày Ai54222410003@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 Gò Vấp 54212420009 1 Dược Nguyễn Thị Ngọc Ái 20/08/2004 Ngày Ai54212420009@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 Gò Vấp 54212430009 1 Y sỹ đa khoa Bùi Thị Phương Anh 17/09/1983 Ngày Anh54212430009@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 Gò Vấp 54222420016 1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Thị Quỳnh Anh 16/11/2001 Ngày Anh54222420016@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 Gò Vấp 54222420009 1 CNTT (Ứng dụng phần mềm) Lai Quốc Bảo 09/07/2001 Đêm Bao54222420009@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 Gò Vấp 54222410001 1 Marketing Tạ Quốc Công 28/02/2006 Ngày Cong54222410001@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 Gò Vấp 54222420012 1 Dược Nguyễn Thị Hồng Cúc 05/06/1995 Đêm Cuc54222420012@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 Gò Vấp 54222420005 1 Kế toán doanh nghiệp Trần Thị Bảo Chân 13/04/2001 Ngày Chan54222420005@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 Gò Vấp 54222420006 1 Dược Mai Thảo Chi 04/05/2004 Ngày Chi54222420006@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 Gò Vấp 54222430004 1 Dược Lê Hữu Doanh 25/07/2001 Đêm Doanh54222430004@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

11 Gò Vấp 54232420003 1 Kế toán doanh nghiệp Lương Thị Hồng Dung 17/08/1993 Đêm Dung54232420003@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 Gò Vấp 54222410020 1 Thiết kế đồ họa Nguyễn Quang Dũng 15/06/2003 Ngày Dung54222410020@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 Gò Vấp 54222420001 1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Văn Duy 01/11/2005 Ngày Duy54222420001@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 Gò Vấp 54222420001 1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Văn Duy 01/11/2005 Ngày Duy54222420001@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 Gò Vấp 54222410016 1 CNTT (Ứng dụng phần mềm) Mai Đông Duy 26/06/2006 Ngày Duy54222410016@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 Gò Vấp 54222410007 1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Thùy Duyên 30/04/2007 Ngày Duyen54222410007@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 Gò Vấp 54222430008 1 Thiết kế đồ họa Lâm Thành Đạt 21/03/1993 Đêm Dat54222430008@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

18 Gò Vấp 54212420008 1 Dược Phan Thị Ngọc Giàu 05/09/2004 Ngày Giau54212420008@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

19 Gò Vấp 54222420010 1 Y sỹ đa khoa Mai Trung Hiếu 28/05/2000 Đêm Hieu54222420010@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

20 Gò Vấp 54222420019 1 Y sỹ đa khoa Hồ Trung Hiếu 08/02/2003 Đêm Hieu54222420019@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

21 Gò Vấp 54222420002 1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Thu Hoài 17/10/2005 Ngày Hoai54222420002@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

22 Gò Vấp 54222420002 1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Thu Hoài 17/10/2005 Ngày Hoai54222420002@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123
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23 Gò Vấp 54222420014 1 Y sỹ đa khoa Đặng Nhựt Huy 14/02/2005 Ngày Huy54222420014@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

24 Gò Vấp 54222410017 1 Thiết kế đồ họa Trần Quang Huy 25/11/2001 Ngày Huy54222410017@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

25 Gò Vấp 54222420021 1 Dược Hồ Mạnh Huy 16/09/1989 Đêm Huy54222420021@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

26 Gò Vấp 54222410019 1 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Dương Tấn Khôi 18/ 09/ 2004 Ngày Khoi54222410019@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

27 Gò Vấp 54232420004 1 Kế toán doanh nghiệp Trần Thị Linh 10/03/1989 Đêm Linh54232420004@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

28 Gò Vấp 54222430007 1 Dược Dương Phi Long 09/05/1990 Đêm Long54222430007@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

29 Gò Vấp 54222410006 1 Dược Nguyễn Văn Luân 05/12/2004 Ngày Luan54222410006@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

30 Gò Vấp 54222420018 1 Kế toán doanh nghiệp Lê Hoàng Sao Mai 28/06/1994 Đêm Mai54222420018@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

31 Gò Vấp 54222420007 1 Dược Hoàng Thị Thúy Nga 19/02/2024 Ngày Nga54222420007@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

32 Gò Vấp 54222430002 1 Điều dưỡng Nguyễn Trọng Nghĩa 02/09/1992 Đêm Nghia54222430002@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

33 Gò Vấp 54222420011 1 Y sỹ đa khoa Đặng Hoài Ngọc 06/04/2000 Đêm Ngoc54222420011@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

34 Gò Vấp 54222410021 1 Thiết kế đồ họa Nguyễn Đinh Nguyên 10/11/2007 Ngày Nguyen54222410021@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

35 Gò Vấp 54222410004 1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Bội Nhi 19/11/2004 Ngày Nhi54222410004@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

36 Gò Vấp 54232420005 1 Kế toán doanh nghiệp Bùi Hoàng Nhi 11/09/1997 Đêm Nhi54232420005@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

37 Gò Vấp 54222420004 1 CNTT (Ứng dụng phần mềm) Lê Lâm Hồng Phúc 30/11/1998 Ngày Phuc54222420004@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

38 Gò Vấp 54222410009 1 CNTT (Ứng dụng phần mềm) Đào Duy Phước 06/08/2007 Ngày Phuoc54222410009@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

39 Gò Vấp 54222420013 1 Kế toán doanh nghiệp Lê Ái Phương 20/08/2000 Đêm Phuong54222420013@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

40 Gò Vấp 54222430006 1 Điều dưỡng Mai Trần Ngọc Phương 20/10/2004 Ngày Phuong54222430006@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

41 Gò Vấp 54232420008 1 Marketing Trần Thị Hoài Phương 10/08/1993 Đêm Phuong54232420008@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

42 Gò Vấp 54222410010 1 Thiết kế đồ họa Võ Văn Quyến 23/08/2005 Ngày Quyen54222410010@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

43 Gò Vấp 54222410012 1 Thiết kế đồ họa Đoàn Minh Tú 25/05/2007 Ngày Tu54222410012@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

44 Gò Vấp 54232420001 1 Marketing Trần Ngọc Thạch 25/047/1995 Đêm Thach54232420001@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

45 Gò Vấp 54222420008 1 Hướng dẫn du lịch Nguyễn Văn Thanh 31/05/2002 Ngày Thanh54222420008@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

46 Gò Vấp 54212410005 1 Thiết kế đồ họa Đỗ Minh Thành 18/05/2003 Ngày Thanh54212410005@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

47 Gò Vấp 54222410018 1 Dược Nguyễn Thị Thanh Thảo 19/06/2001 Ngày Thao54222410018@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

48 Gò Vấp 54222410008 1 Marketing Phạm Hoài Thịnh 21/01/1996 Đêm Thinh54222410008@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123
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49 Gò Vấp 54222420015 1 Y sỹ đa khoa Ngô Phụng Thu 28/08/1984 Đêm Thu54222420015@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

50 Gò Vấp 54232420002 1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Thủy 27/07/1975 Đêm Thuy54232420002@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

51 Gò Vấp 54222430003 1 Y sỹ đa khoa Phan Thị Diễm Thúy 20/01/1994 Đêm Thuy54222430003@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

52 Gò Vấp 54222410022 1 Y sỹ đa khoa Trần Anh Thư 08/03/2003 Đêm Thu54222410022@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

53 Gò Vấp 54222410023 1 Dược Võ Đỗ Anh Thư 15/11/2005 Ngày Thu54222410023@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

54 Gò Vấp 54232420006 1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Đỗ Thư 26/06/1986 Đêm Thu54232420006@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

55 Gò Vấp 54222410013 1 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Đỗ Thị Trang 15/07/2002 Đêm Trang54222410013@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

56 Gò Vấp 54232420007 1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Trâm 02/09/2000 Đêm Tram54232420007@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

57 Gò Vấp 54222420003 1 Điều dưỡng Ngô Ngọc Trân 05/04/1989 Đêm Tran54222420003@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

58 Gò Vấp 54222420017 1 Điều dưỡng Dương Toàn Trung 25/12/1996 Đêm Trung54222420017@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

59 Gò Vấp 54222420017 1 Điều dưỡng Dương Toàn Trung 25/12/1996 Đêm Trung54222420017@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

60 Gò Vấp 54222410014 1 Y sỹ Nguyễn Gia Lập Trường 19/10/2000 Ngày Truong54222410014@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

61 Gò Vấp 54222410002 1 Quản trị mạng máy tính Nguyễn Võ Thế Vinh 27/02/2000 Ngày Vinh54222410002@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

62 Gò Vấp 54222420020 1 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Lê Đức Quang Vinh 08/01/0995 Ngày Vinh54222420020@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

63 Gò Vấp 54222430005 1 Dược Trần Đức Phương Vũ 11/09/1984 Đêm Vu54222430005@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

64 Gò Vấp 54222410011 1 Điều dưỡng Nguyễn Huỳnh An Vy 19/06/2007 Ngày Vy54222410011@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

65 Gò Vấp 54222410015 1 Kế toán doanh nghiệp Phạm Hồ Phượng Vy 26/12/1999 Ngày Vy54222410015@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

66 Gò Vấp 54232420009 1 Kế toán doanh nghiệp Đào Như Ý 30/11/1996 Đêm Y54232420009@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

67 Gò Vấp 54222430001 1 Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Loan 14/06/1985 Ngày 54222430001@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

PHÒNG ĐÀO TẠO


